
STT Họ và tên Số báo danh Khối Trường Huyện Tỉnh Ca thi Thời gian thi Phòng thi số

1 Vũ Gia Hân 11057239 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 10

2 Phạm Tuệ Lâm 11057261 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 10

3 Vũ Huy Nguyên 11057232 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 10

4 Đỗ Huy Đồng 11057253 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 6

5 Đoàn Khánh Hà 11057254 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 6

6 Đoàn Nguyễn Tường Vân 11057275 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 6

7 Nguyễn Bảo Anh 11057320 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 7

8 Lê Hoàng Trúc Linh 10604245 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 7

9 Nguyễn Gia Linh 11057224 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 8

10 Nguyễn Khánh Ly 10672007 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 8

11 Nguyễn Hoàng Bảo Trang 11057217 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 8

12 Nguyễn Thúy An 11057210 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 9

13 Phạm Nguyên An 11057243 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 9

14 Nguyễn Quỳnh Anh 11057246 Khối 5 TH Nghĩa Dũng Ba Đình Hà Nội ca 6 13:30 - 14:00 Phòng 9

Ngày thi: 16/3/2024

Địa điểm: Tòa S, Cổng 2 trường TH-THCS-THPT Ngôi Sao Hoàng Mai - Lô TH và PT, KĐT Kim Văn – Kim 

Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (mặt sau chung cư Vinaconex 2, Kim Văn – Kim Lũ).

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CHỌN THI HỘI KHỐI 5

 Vòng thi: Tiếng Việt - Kỳ thi Hội


